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TIẾT 22+23+24+25+26: CHỦ ĐỀ 6:NHÂN DÂN HÀ NỘI CÙNG NHÂN DÂN CẢ NƯỚC CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
- Khai thác các tư liệu, tranh ảnh để tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Hà Nội giai đoạn từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIX.
- Tìm kiếm thông tin trên mạng internet.
2. Phẩm chất
 - Chăm chỉ, có trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ giáo viên giao.
- Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, tích cực tìm hiểu về lịch sử đấu tranh nơi bản thân đang sinh sống
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Một số tranh ảnh của Hà Nội giai đoạn thế kỉ X - XIX
- Thiết bị có kết nối internet.
- Tư liệu liên quan đến Hà Nội giai đoạn thế kỉ X – XIX: link bài báo, video…
- Kết quả thực hiện dự án học tập của học sinh.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.
b.Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4 HS, Kể tên các triều đại trung quốc và các quốc gia đã xâm lược Đại Việt , Tại Thăng long có những trận đánh nào diễn ra . Kể tên … 
- GV gọi HS trả lời, HS khác bổ sung
-  GV nhận xét nhóm trả lời , thưởng điểm cho các nhóm và dẫn dắt vào nội dung bài học: Các triều đại TQ và các nước  được nhắc đến ở trên đã gợi mở cho chúng ta những thông tin liên quan đến giai đoạn lịch sử từ thế kỉ X đến XIX của Hà Nội. Trong thời kì này Hà Nội đã đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động : I. Hà nội thời kì chống giặc ngoại xâm thời nhà Trần, Lê Sơ và thời Tây Sơn.
a.Mục tiêu: Biết được thế mạnh của quân Mông Nguyên và kế sách, những trận đánh tiêu biểu của nhân dân Thăng Long
Trình bày được từ thế kỉ X đến  thế kỉ XVIII.
      b.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thây và trò
	Nội dung

	-GV chỉ lược đồ giới thiệu về sức mạnh của quân Mông Cổ  và giới thiệu : Trong vòng 30 năm quân Mông Cổ 3 lần xâm lược Đại Việt
?Hãy cho biết, trước khi xâm lược Đại Việt , thế và lực của quân Mông Cổ như thế naò ? 
?Em hãy điểm lại thời gian, kế sách, những trận đánh lớn của nhân dân Thăng Long trong ba lần chống quân xâm lược Mông Nguyên ?
- HS thảo luận và lần lượt trả lời các câu hỏi
?Giặc Mông Nguyên đánh chiếm Thăng Long 3 lần, cả 3 lần nhân dân Thăng Long đều thực hiện một kế sách “Vườn không nhà trống’’. Vậy kế sách này có tác dụng gi ? (Bảo toàn lực lượng)
-GV thuật trận Đông Bộ Đầu và kể về công lao của nhân dân TL : Hi sinh mọi của cải vật chất, bỏ cả nhà cửa ruộng vườn thực hiện « vườn không nhà trống ». Đặc biệt là công lao của Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung và bà Lý Thị Châu Nương. ? Em biết gì về hai nhân vật này ? (Trần Thị Dung : Là vợ của thái sư Trần Thủ Độ chỉ đạo việc sơ tán các cung phi và gia đình các tướng, các quan lại về vùng sông Hoàng Giang (Lý Nhân – Nam Hà) bảo toàn lực lượng.
Lý Thị Châu Nương : Người làng Quế Võ(Bà chúa kho)
	1. Thăng Long ba lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên thế kỉ XIII của nhà Trần.
- Từ 2258 đến 1288 : Ba lần quân Nguyên Mông xâm lược nước ta .
* Thế giặc : Mạnh, chủ động tấn công ban đầu giành thắng lợi chiếm được Thăng Long.
* Ta cả 3 lần bước đầu rút khỏi Thăng Long , Thực hiện kế sách « Vườn không nhà trống » được nhân dân ủng hộ  Bảo toàn lực lượng
-Khi tình thế thuận lợi chuyển sang Phản công đuổi giặc : 
Các trận đánh tiêu biểu :
+ Đông Bộ Đầu
+ Phường Giang Khẩu
+ Nam Thăng Long  Giải phóng kinh thành


2.Trận Tốt Động- Chúc Động (cuối năm 1426) chống quân Minh của nhà Lê.
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ được diến biến, kết quả trận Tốt Động – Chúc Động 
b. Tổ chức thực hiên:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung 

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
- Yêu cầu hs đọc mục I SGK
Trình bày diễn biến,kết quả trận Tốt Động–Chúc Động
Bước 2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:
Gv nhắc lại bài trước -> Địch cố thủ trong thành Đông Quan.
?Với sự thất bại đó quân Minh đã làm gì?
?Sau khi đến Đông Quan, Vương thông đã làm gì?
- Phản công quân ta.
?Trước tình hình đó ta đối phó như thế nào?
Gv trình bày trên lược đồ
Gv cho hs trình bày diễn biến trận Tôt Động – Chúc Động trên lược đồ.
? Trận thắng này có ý nghĩa như thế nào?
- Thay đổi tương quan lực lượng.
- Ý đồ củ địch bị thất bại.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Hs tình bày kết quả.
Bước4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của hs. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2.Trận Tốt Động- Chúc Động (cuối năm 1426) 
*Trận Tốt Động- Chúc Động (cuối năm 1426)
a) Hoàn cảnh:
- 10/1426, 5 vạn viện binh do vương Thông chỉ huy đã đến Đông Quan.
- Ta đặt phục binh ở Tốt Đông, Chúc Động
b) Diễn biến:
-7/11/1426 Vương Thông quyết định tấn công Cao Bộ (Chương Mĩ- Hà Nội).
- Quân ta từ mọi phía xông vào địch
c) Kết quả:
- 5 vạn quân địch tử thương, Vương Thông chạy về Đông Quan. 
-> Đẩy giặc lún sâu vào thế bị động, lúng túng, ta chủ động...



3. Trận Ngọc Hồi - Đống Đa chống quân Thanh của triều Tây Sơn 1789
a, Mục tiêu:  GV cho HS xem lược đồ diễn biến trận Ngọc Hồi - Đống Đa Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về trận chiến oanh liệt của nghĩa quân Tây Sơn 
 HS dưới sự hướng dẫn của GV xem  tranh ảnh để  trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên
b) Tổ chức thực hiện:
GV cho học sinh quan sát lược đồ  và trả lời các câu hỏi dưới đây:
 - Em hãy cho biết nội dung của lược đồ trên
 -  Lược đồ trên gợi cho em suy nghĩ gì về quá trình đại phá quân Thanh của Quang Trung 
- Học sinh quan sát hình ảnh và trao đổi, thảo luận với nhau và trả lời:
- GV nhận xét : Quân Thanh xâm lược nước ta như thế nào ? Quang Trung đại phá quân Thanh ra sao cô và các em tìm hiểu .
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	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ Đọc SGK trả lời các câu hỏi sau:
?Quân Thanh sang xâm lược nước ta trong hoàn cảnh nào ?Em có suy nghĩ gì về hành động của Lê chiêu Thống và bè  lũ bán nước ?
? Đứng trước âm mưu xâm lược trắng trợn của quân Mãn Thanh quân Tây Sơn đã có hành động gì ? Vì sao:
B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập
B3: HS: báo cáo, thảo luận 
Đ1 : do đích thân Tôn Sĩ Nghị chỉ huy từ Quảng Tây sang Lạng Sơn tiến vào.
Đ2 : Do Ô Đại Kinh chỉ huy theo đường từ Hà Giang, Tuyên Quang băng xuống Thái Nguyên rồi về Thăng Long.
Đứng trước âm mưu xâm lược trắng trợn của quân Mãn Thanh quân Tây Sơn đã có hành động gì ?
Tại sao quân ta rút khỏi Thăng Long và chọn Tam Điệp- Biên sơn làm phòng tuyến ?
GV dùng lược đồ gợi ý cho học sinh xác định được tầm quan trọng của phòng tuyến Tam điệp- Biện Sơn.
Em có nhận xét gì về thái độ của quân Thanh khi vào nước ta ? ( nhất là khi chúng vào được Thăng Long một cách dễ dàng )
Yêu cầu HS nắm được trên cơ sở nội dung ở SGK.
GV nhấn mạnh chúng ta tạo điều  kiện cho chúng thêm chủ quan kiêu ngạo.
	3. Quân Thanh xâm lược nước ta.
*Hoàn cảnh :
+ Lê Chiêu Thống cầu cứu quân Thanh
+Tháng 10 ngày 28 năm Mâu Thân (1788) Quân Thanh chia thành 4 đạo với 29 vạn quân ồ ạt xâm lược nước ta.
*Sự chuẩn bị của quân ta
+ Rút lui khỏi Thăng Long để bảo toàn lực lượng
+Tổ chức hội nghị quân sự cao cấp : Quyết định :
-Lập phòng tuyến Tam Điệp-Biện Sơn





	Hoạt động 2
?Tại sao trong cảnh nước sôi lửa bỏng Nguyễn Huệ lại lên ngôi hoàng đề 
Việc Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì ?
HS hoạt động nhóm : Những việc làm của Nguyễn Huệ chuẩn bị cho việc đại phá quân Thanh ?
GV dùng lược đồ Sơ đồ kế hoạch của Nguyễn Huệ trong trận đại phá quân Thanh trình bày kế hoạch tấn công của Nguyễn Huệ kết  hợp phần HS thảo luận trình bày các kế hoạch của Nguyễn Huệ.
GV kết hợp nhận xét các  kế hoạch đó.
Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu ?
GV giúp HS thấy được địch đang chủ quan lại không ngờ đánh vào dịp tết cổ truyền.
GV dùng lược đồ tường thuật diễn biến của trận Ngọc Hồi-Đống đa .
Trận Ngọc Hồ _Đống đa có ý nghĩa quan trọng như thế nào ?
GV kết hợp với kể chuyện để tường thuật thêm sinh động.
Gọi HS tường thuật lại.
	*. Quang Trung đại phá quân Thanh (1789)
-15 tháng 11 năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế hiệu là Quang Trung.
Từ Phú Xuân kéo ra Hà Nội đại phá quân Thanh.
+ Từ phòng tuyến Tam Điệp  nghĩa quân chia làm 5 đạo tiến ra Thăng Long
*Diễn biến
-Đêm 30 tấn công tiêu diệt dinh trại Lê Chiêu Thống ở chốt tiền tiêu.
-Đêm mồng 3 bí mật bao vây tiêu diệt đồn Hà Hồi rất nhanh chóng.
-Ngày mồng 5 tết Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy đánh mạnh ở Ngọc Hồi một cách đánh bất ngờ làm địch hoảng  loạn. 
Quân của đô đốc Long cũng tấn công Khương Thượng Đống Đa.Quét sạch 29 vạn quân quân Thanhgiành thắng lợi kết thúc chiến tranh.




II. Hà Nội thời kì chống Pháp của nhà Nguyễn nửa sau thế kỉ XIX.
 Hoạt động 1.Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội .
  a.Mục tiêu: 
-Trình bày được tình hình Việt Nam khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ 1867- 1873. Xâm lược cả Việt Nam.
- Lí giải được khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất 1873. Cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ 1873-1874 diễn rất nhiều hình thức đấu tranh phong phú.
 -HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
b. Tổ chức thực hiện
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	Nội dung

	-Biết được âm mưu diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc kỳ lần thứ nhất của thực dân Pháp  
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK mục 2 phần II trả  lời các câu hỏi sau:
+? TD Pháp đã tiến hành kế hoạch đánh chiếm Bắc kì ntn?
- GV nêu thêm hành động của Pháp khi ra Bắc.
? Diễn biến quá trình đánh chiếm Bắc Kì của Pháp?
+? Quân triều đình đã chống trả ntn? Kết quả?
+? So sánh lực lượng, tương quan giữa Pháp và ta lúc này?
+? Vậy nguyên nhân nào dẫn đến thất bại? Hậu quả?
+ Lực lượng địch mỏng (212 tên, 1 đại bác, 2 tàu chiến..) triều đình mạnh hơn (7000 quân..)
- Quân triều đình không chủ động tấn công địch.
+ Trang thiết bị lạc hậu

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm                          
	I. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội 1873.
a. Âm mưu của Pháp đánh ra Bắc Kì.
- Lợi dụng việc triều đình nhờ Pháp
đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp “hải phỉ”, cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội
- Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, Pháp cử Gác-ni-ê đem 200 quân ra Bắc.
- 20/11/1873 Pháp tấn công Hà Nội. 
- Nguyễn Tri Phương chỉ huy 7000 quân chống Pháp nhưng thất bại.
- Chưa đầy 1 tháng, toàn bộ đồng bằng châu thổ sông Hồng rơi vào tay Pháp.
b.Kháng chiến ở Hà Nội (1873-1874).
- Nhân dân Hà Nội anh dũng chiến đấu tại cửa ô Thanh Hà Viên trưởng Cơ cùng quân lính chiến đấu dũng cảm ngăn bước tiến của địch. 
- 21/12/1873 Khi Pháp đánh ra Cầu Giấy, quân của Hoàng Tá Viêm … phục kích, Gac-ni-ê bị giết
- Làm cho Pháp hoang mang. Cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân ta.



II. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội 1882.
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ 
   - Năm1882 thực dân Pháp lại tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai.
Chứng minh đươc sự chống trả quyết liệt của nhân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp
- HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
  b) Tổ chức thực hiện:
	           HĐ  của GV và  HS
	                 Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV  yêu cầu HS đọc sgk mục 1. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau: 
+? Vì sao phải mất gần 10 năm chờ đợi TD Pháp mới tiến đánh Bắc kì lần II?
+? Âm mưu của Pháp khi đánh Bắc kì lần 2?
+? Pháp đánh HN và BK ntn?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau:
+? Phong trào kháng Pháp của nhân dân HN khi TD Pháp đánh BK lần II ntn?
?chiến thắng Cầu Giấy  có ý nghĩa gì?
+? Tại sao sau khi Rivie bị giết, Pháp vẫn không nhựơng triều đình Huế?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
	2. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội 1882.
- Pháp lấy cớ triều Nguyễn vi phạm hiệp ước 1874, quân Pháp do Rivie chỉ huy tiến đánh Bắc Kì.
- 25/4/1882 nổ súng đánh thành Hà Nội.


	
	
- Khi Pháp đánh Bắc Kì lần II, nhân dân HN và BK đã kết hợp với quân triều đình anh dũng chống Pháp.
- Tự đốt nhà ngăn chặn bước tiến của giặc
- Những nơi khác nhân dân đắp đập cắm kè, làm hầm chông cạm bẫy.
- 19/5/1883, tại Cầu Giấy,quân của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc mai phục giết chết  Rivie và nhiều sĩ quan .
+ Làm cho Pháp  hoang mang, định rút chạy.


3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học
b.Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS lập bảng thống kê dung chính của HN trong kháng chiến  của Hà Nội giai đoạn thế kỉ X – XIX.à 
	STT
	Triều đại
	Thời gian
	Tóm tắt nội dung chính của HN trong kháng chiến

	1
	Nhà Trần
	
	

	2
	Nhà Hậu Lê
	
	

	3
	Tây Sơn
	
	

	4
	Triều Nguyễn
	
	


-  HS thực hiện nhiệm vụ
-  HS trình bày, HS khác bổ sung
-  GV chính xác hoá kiến thức
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học giải quyết các nội dung thực tiễn liên quan.
b.Tổ chức thực hiện
-  GV yêu cầu HS thực hiện một số nhiệm vụ sau: chơi trò chơi theo nhóm hoặc cá nhân.à 
1. Hãy đóng  một tiểu phẩm về các cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội mà em thích? 
+ Nhóm hoặc cá nhân tự chọn sự kiện lịch sử và nhân vật theo hướng dẫn của giáo viên.
+ Các nhóm đăng kí tiết mục và trình bày.
+ GV: thành lập BGK là GV+ HS đánh giá ,nhận xét cho điểm hoặc phần thưởng…
2. Sử dụng kết nối mạng Internet: Sưu tầm thêm 1 số tư liệu về Hà Nội giai đoạn này. 
- HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày, HS khác bổ sun
- GV nhận xét, tổng kết nội dung chủ
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